
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN (PHÂN DẠNG)

Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số

Bài toán 1: Cho dãy số :  (trong đó  là một biểu thức của ). Hãy tìm số 

hạng .

+ Phương pháp: Thay trực tiếp  vào .

Bài toán 2: Cho dãy số cho bởi  (với  là một biểu thức của ). Hãy tìm

số hạng .

+Phương pháp: Tính lần lượt  bằng cách thế  vào , thế  vào , …, thế  vào

.

Bài toán 3: Cho dãy số cho bởi . Hãy tìm số hạng .

+Phương pháp: Tính lần lượt  bằng cách thế  vào ; thế  vào ; …; thế

 vào .

Bài toán 4: Cho dãy số cho bởi . Trong đó  là kí hiệu của biểu

thức  tính theo  và . Hãy tìm số hạng .

+Phương pháp: Tính lần lượt  bằng cách thế  vào ; thế  vào ; …; thế

 vào .

Câu 1. (SGK-KNTT 11-Tập 1) a) Xét dãy số gồm tất cả các số tự nhiên chia cho 5 dư 1 theo thứ tự tăng 
dần. Xác định số hạng tổng quát của dãy số.

b) Viết dãy số hữu hạn gồm năm số hạng đầu của dãy số trong câu . Xác định số hạng đầu và số
hạng cuối của dãy số hữu hạn này.

Lời giải

a) Số hạng tổng quát của dãy số 

b) dãy số hữu hạn gồm năm số hạng đầu: 

Số hạng đầu của dãy số này là , số hạng cuối là 

Câu 2. (SGK-KNTT 11-Tập 1)

a) Viết năm số hạng đầu của dãy số  với số hạng tổng quát .

b) Viết năm số hạng đầu của dãy số Fibonacci  cho bởi hệ thức truy hồi

BÀI 5. DÃY SỐ 
CHƯƠNG 2. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN



Lời giải

a) năm số hạng đầu của dãy: 

b) 

Câu 3. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Viết năm số hạng đầu và số hạng thứ 100 của các dãy số  có số 
hạng tổng quát cho bởi:

a) ;

b) ;

c) .
Lời giải

a) 

b) 

c) 

Câu 4. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Ông An gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất  một
năm theo hình thức tính lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của ông An thu được sau  tháng được cho bởi công 

thức 
a) Tìm số tiền ông An nhận được sau tháng thứ nhất, sau tháng thứ hai.
b) Tìm số tiền ông An nhận được sau 1 năm.

Lời giải

a) Số tiền ông An nhận được sau 1 tháng:  (triệu đồng)

Số tiền ông An nhận được sau 2 tháng:  (triệu đồng)

b) Số tiền ông An nhận được sau 1 năm:  (triệu đồng)

Câu 5. Cho dãy số biết . Tìm số hạng .
Lời giải

Thế trực tiếp: .

Câu 6. Cho dãy số  có số hạng tổng quát . Số  là số hạng thứ mấy?
Lời giải

Giả sử .



Vậy  là số hạng thứ 250 của dãy số .

Câu 7. Cho dãy số biết . Tìm số hạng .
Lời giải

 ;  ;  ;

 ;  ; 

 ;  ; 

Câu 8. Cho dãy số  được xác định như sau: . Tìm số hạng .
Lời giải

Từ giả thiết ta có:

Cộng theo vế các đẳng thức trên, ta được:

Câu 9. Cho dãy số  được xác định như sau: . Tìm số hạng .
Lời giải

  

  

Câu 10. Cho dãy số  được xác định như sau: . Tìm số hạng .
Lời giải

   

   



 

Câu 11. Cho dãy số  được xác định bởi: . Tìm số hạng .
Lời giải

Từ giả thiết ta có:

Cộng theo vế các đẳng thức trên, ta được:

Dạng 2. Xác định công thức của dãy số (un)
Ta có thể lựa chọn một trong các cách sau:

Cách 1. Sử dụng biến đổi đại số để thu gọn và đơn giản biểu thức của 
Cách 2. Sử dụng phương pháp quy nạp bằng việc thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Viết một vài số hạng đầu của dãy, từ đó dự đoán công thức cho 
Bước 2. Chứng minh công thức dự đoán bằng phương pháp quy nạp

Câu 12. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Dãy số  cho bởi hệ thức truy hồi:  với .
a) Viết năm số hạng đầu của dãy số.

b) Dự đoán công thứ c số hạng tổng quát .
Lời giải

a) 

b) Ta có: 

Vậy công thức số hạng tổng quát là: 

Câu 13. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Viết số hạng tổng quát của dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương 
mà mỗi số hạng của nó:

a) Đều chia hết cho 3 ;
b) Khi chia cho 4 dư 1.

Lời giải

a) 

b) 

Câu 14. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Chị Hương vay trả góp một khoản tiền 100 triệu đồng và đồng ý trả dần 
2 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất 0,8% số tiền còn lại của mỗi tháng.

Gọi  là số tiền còn nợ (triệu đồng) của chị Hương sau  tháng.

a) Tìm lần lượt  để tính số tiền còn nợ của chị Hương sau 6 tháng.



b) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy số .
Lời giải

a) Ta có: 

Vậy sau  tháng số tiền chị Hương còn nợ là  triệu đồng

b) Hệ thức truy hồi:  (triệu đồng)

Câu 15. Tìm 5 số hạng đầu và tìm công thức tính số hạng tổng quát  theo n của các dãy số sau :

a). 

b).

Lời giải

a). 
Ta có:

Từ các số hạng đầu trên, ta dự đoán số hạng tổng quát  có dạng:

Ta dùng phương pháp chứng minh quy nạp để chứng minh công thức  đúng.

Với  (đúng). Vậy  đúng với 

Giả sử  đúng với  Có nghĩa ta có: 

Ta cần chứng minh  đúng với  Có nghĩa là ta phải chứng minh:

Thật vậy từ hệ thức xác định dãy số và theo  ta có:

Vậy  đúng khi  Kết luận  đúng với mọi số nguyên dương n.



b). 
Ta có:

Từ các số hạng đầu tiên, ta dự đoán số hạng tổng quát  có dạng: 

Ta dùng phương pháp chứng minh quy nạp để chứng minh cộng thức  đúng.

Với  có:  (đúng). Vậy  đúng với 

Giả sử  đúng với , có nghĩa ta có:

Ta cần chứng minh  đúng với  Có nghĩa là ta phải chứng minh:

.

Thật vậy từ hệ thức xác định dãy số và theo  ta có:

Vậy  đúng với  Kết luận  đúng với mọi số nguyên dương n.

Câu 16. Dãy số  được xác định bằng cộng thức: 
a). Tìm công thức của số hạng tổng quát.
b). Tính số hạng thứ 100 của dãy số.

Lời giải

a). Ta có:
Từ đó suy ra:

Cộng từng vế n đẳng thức trên:

Bằng phương pháp quy nạp ta chứng minh được: 



Vậy 

b). 

Câu 17. Cho dãy số  xác định bởi:  và  với mọi 

a). Hãy tính  và 

b). Chứng minh rằng  với mọi
Lời giải

a). Ta có:

b). Ta sẽ chứng minh:  với mọi , bằng phương pháp quy nạp

Với  ta có:  (đúng). Vậy  đúng với 

Giả sử  đúng với . Có nghĩa là ta có: 

Ta phải chứng minh  đúng với 

Có nghĩa ta phải chứng minh: 

Từ hệ thức xác định dãy số:  và giả thiết quy nạp ta có:

 (đpcm).

Câu 18. Cho dãy số  xác định bởi:  và  với mọi 

a) Hãy tính  và 

b) Chứng minh rằng:  với mọi 
Lời giải

a). Ta có:

b). Với , ta có:  (đúng). Vậy  đúng với 

Giả sử  đúng với . Có nghĩa là ta có: 

Ta phải chứng minh  đúng với . Có nghĩa ta phải chứng minh:



Từ hệ thức xác định dãy số  và giả thiết quy nạp ta có:

 (đúng).

Câu 19. Cho dãy số  với  và  với mọi 

Chứng minh rằng: 
Lời giải

Ta sẽ chứng minh  bằng phương pháp quy nạp.

Với , ta có:  (đúng). Vậy  đúng với 

Giả sử  đúng với . Có nghĩa là ta có: 

Ta phải chứng minh  đúng với  Có nghĩa ta phải chứng minh:

Từ hệ thức xác định dãy số  và từ (2) ta có:

 (đpcm).

Câu 20. Cho dãy số , biết  với 
a). Viết năm số hạng đầu tiên của dãy số.

b). Dự đoán công thức số hạng tổng quát  và chứng minh bằng phương pháp quy nạp.
Lời giải

a). Ta có:

b). Ta có: .

Ta dự đoán 

Với  có:  (đúng). Vậy (1) đúng với 

Giả sử (1) đúng với , có nghĩa ta có:

Ta cần chứng minh (1) đúng với  Có nghĩa là ta phải chứng minh:

Thật vậy từ hệ thức xác định dãy số và theo  ta có:

Vậy (1) đúng với  Kết luận  đúng với mọi số nguyên dương n.

Câu 21. Tìm 5 số hạng đầu và tìm công thức tính số hạng tổng quát  theo n của các dãy số sau :



a).  b).  với 
Lời giải

a). Ta có:

 

 

Từ các số hạng đầu trên, ta dự đoán số hạng tổng quát  có dạng: 

Ta dùng phương pháp quy nạp để chứng minh công thức

Đã có:  đúng với 

Giả sử  đúng khi  Nghĩa là ta có:

Ta chứng minh  đúng khi  Nghĩa là ta phải chứng minh: 
Thật vậy từ hệ thức xác định dãy số và giả thiết quy nạp ta có:

Kết luận:  đúng khi ,suy ra  đúng với mọi số nguyên dương n.
b). Ta có :

Từ các số hạng đầu trên, ta dự đoán số hạng tổng quát  có dạng: 

Ta dùng phương pháp quy nạp để chứng minh công thức

Đã có:  đúng với 

Giả sử  đúng khi  Nghĩa là ta có:

Ta chứng minh  đúng khi  Nghĩa là ta phải chứng minh: 
Thật vậy từ hệ thức xác định dãy số và giả thiết quy nạp ta có:

Kết luận:  đúng khi ,suy ra  đúng với mọi số nguyên dương n.



Câu 22. Cho dãy số xác định bởi: .
1. Viết năm số hạng đầu của dãy;

2. Chứng minh rằng ;
Lời giải.

1. Ta có 5 số hạng đầu của dãy là:

; 

.
2. Ta chứng minh bài toán bằng phương pháp quy nạp

* Với  bài toán đúng với 

* Giả sử , ta chứng minh 
Thật vậy, theo công thức truy hồi ta có:

 đpcm.

Câu 23. Cho hai dãy số  được xác định như sau  và  với .

1. Chứng minh:  và  với ;

2. Tìm công thức tổng quát của hai dãy  và .
Lời giải.

1. Ta chứng minh bài toán theo quy nạp

a) Chứng minh:  (1)

 Ta có  nên (1) đúng với 

 Giả sử , khi đó ta có:

Từ đó suy ra (1) đúng với .

b) Chứng minh  (2)

Ta có: 

 Ta có:  nên (2) đúng với 

 Giả sử , ta có:

Vậy (2) đúng với .

2. Theo kết quả bài trên và đề bài ta có: 



Do đó ta suy ra 

Hay .

Dạng 3: Xét tính tăng, giảm của dãy số

Cách 1: Xét hiệu 

 Nếu  thì  là dãy số tăng.

 Nếu   thì  là dãy số giảm.

Cách 2: Khi  ta xét tỉ số 

 Nếu   thì  là dãy số tăng.

 Nếu   thì  là dãy số giảm.

Cách 3: Nếu dãy số được cho bởi một hệ thức truy hồi thì ta có thể sử dụng phương pháp 

quy nạp để chứng minh  (hoặc )
* Công thức giải nhanh một số dạng toán về dãy số

Dãy số có tăng khi và giảm khi 

Dãy số có 

 Không tăng, không giảm khi 

 Giảm khi 

 Tăng khi 

Dãy số có  với điều kiện 

 Tăng khi 
 Giảm khi 
Dãy số đan dấu cũng là dãy số không tăng, không giảm

Nếu dãy số tăng hoặc giảm thì dãy số  (với ) không tăng, không giảm

Dãy số có  tăng nếu  ; giảm nếu và không tăng không 

giảm nếu 



Dãy số có tăng nếu và giảm nếu 

Dãy số có không tăng không giảm nếu 

Nếu thì dãy số Nếu thì dãy số 

Nếu thì dãy số Nếu thì dãy số 

Nếu  và  thì dãy số 

và dãy số 

Nếu  và  thì dãy số  

và dãy số 

Nếu  và  thì dãy số Nếu  và  thì dãy số

Câu 24. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Xét tính tăng, giảm của dãy số , với .
Lời giải

Ta có: 

Vậy  là dãy số giảm

Câu 25. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Anh Thanh vừa được tuyển dụng vào một công ty công nghệ, được cam 
kết lương năm đầu sẽ là 200 triệu đồng và lương mỗi năm tiếp theo sẽ được tăng thêm 25 triệu đồng.

Gọi  (triệu đồng) là lương vào năm thứ  mà anh Thanh làm việc cho công ty đó. Khi đó ta có:

a) Tính lương của anh Thanh vào năm thứ 5 làm việc cho công ty.

b) Chứng minh  là dãy số tăng. Giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả này.
Lời giải

a) Số hạng tổng quát của dãy số là: 

Lương của anh Thanh vào năm thứ 5 làm việc cho công ty:  (triệu đồng)

b) Ta có:  suy ra  là dãy số tăng
Ý nghĩa: Tiền lương của anh Thành sẽ được tăng dần hàng năm

Câu 26. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Xét tính tăng, giảm của dãy số , biết:

a) ;

b) ;

c) .
Lời giải



a) Ta có:  suy ra đây là dãy số tăng

b)  suy ra đây là dãy số giảm

c)  suy ra đây là dãy số giảm

Câu 27. Xét tính tăng giảm của các dãy số sau:

1). Dãy số  với 

2). Dãy số  với 

3). Dãy số  với .

4). Dãy số  với 

5). Dãy số với 

6). Dãy số : Với 

7). Dãy số  với 

8). Dãy số  với

9). Dãy số  với
Lời giải

1). Dãy số  với 

Với mỗi , ta có: 

 ( đúng ) do 

Vì thế dãy số là một dãy số tăng.

2). Dãy số  với 

Với mỗi , ta có: 

 (đúng) (vì )

Kết luận dãy số  là một dãy số tăng.

3). Dãy số  với .

Với mỗi , ta có:



Vì , và

Kết luận: dãy số  là một dãy số giảm.

4). Dãy số  với 

Dễ thấy . Xét tỉ số:

Ta có:

Thật vậy:  ( đúng  )

Kết luận:  là một dãy số giảm.

5). Dãy số với 

Dễ thấy . Xét tỉ số: 

Nếu 

Nếu 

6). Dãy số : Với 

Ta có: 

Với mọi  ta có:



 

 

Kết luận  là dãy số tăng.

7). Dãy số  với 

Với mọi , xét hiệu số:

 

 

Vậy dãy số là dãy số giảm.

8). Dãy số  với

Ta có: 

Dễ dàng ta có: 

Từ đó suy ra dãy số  là dãy số giảm.

9). Dãy số  với

Ta có: 

Dễ dàng ta có:    Vậy dãy số

 là dãy số giảm.

Câu 28. Xét tính tăng giảm của các dãy số  được cho bởi hệ thức truy hồi sau:

a).  b).
Lời giải



a).

Vì  ta dự đoán  với mọi 

Ta có  đúng với 

Giả sử ta có:  Khi đó ta có:

 ( do  )

Suy ra  đúng với mọi , suy ra  là dãy số tăng.

b).

Từ hệ thức truy hồi đã cho, dễ thấy  với mọi 

Ta có: 

Ta dự đoán  với mọi .

Ta có  đúng khi  Giả sử có 

Khi đó 

Vì  nên 

Suy ra  đúng với mọi . Vậy  là dãy số giảm.

Câu 29. Cho dãy số  xác định bởi: 
a). Tìm công thức của số hạng tổng quát.
b). Chứng minh dãy số tăng.

Lời giải

a)Ta có:  Từ đó suy ra:

Cộng từng vế của n đẳng thức trên và rút gọn, ta được:



Vậy: 

b) Ta có: 

 Kết luận dãy số  là một dãy số tăng.

Câu 30. Cho dãy số  định bởi:

a). Chứng minh: 

b). Xét tính đơn điệu của dãy số .

Lời giải

a). Ta có:   đúng khi n=1

Giả sử  đúng khi n=k , nghĩa là: 

Ta cần chứng minh đúng khi , nghĩa là chứng minh: 

Ta có: 

Theo giả thiết:  

 đúng khi 

Vậy: 

b). Ta có: 



Từ giả thiết suy ra: 

Vậy:  tăng.

Câu 31. Cho . Xét dãy  xác định bởi . Xét tính đơn điệu của dãy 
Lời giải

Ta có  (do )

Giả sử  khi đó . Vậy 

 đơn điệu tăng.

Câu 32. Cho dãy số  định bởi: . Định a để dãy số tăng.
Lời giải

Ta có: 

Mà: 

Nên:  tăng 

Dạng 4: Xét tính bị chặn của dãy số
Phương pháp 1: Chứng minh trực tiếp bằng các phương pháp chứng minh bất đẳng thức

Cách 1: Dãy số có  là hàm số đơn giản.

Ta chứng minh trực tiếp bất đẳng thức  hoặc 

Cách 2: Dãy số có (tổng hữu hạn)

Ta làm trội 



Lúc đó 

Suy ra 

Cách 3: Dãy số có  với  (tích hữu hạn)

Ta làm trội 

Lúc đó 

Suy ra 
Phương pháp 2: Dự đoán và chứng minh bằng phương pháp quy nạp.

Nếu dãy số được cho bởi một hệ thức truy hồi thì ta có thể sử dụng phương pháp quy nạp để 
chứng minh

Chú ý: Nếu dãy số giảm thì bị chặn trên, dãy số tăng thì bị chặn dưới
* Công thức giải nhanh một số dạng toán về dãy số bị chặn

Dãy số có  bị chặn

Dãy số có  không bị chặn

Dãy số có  với  bị chặn dưới

Dãy số có  bị chặn dưới nếu và bị chặn trên nếu 

Dãy số có  bị chặn dưới nếu và bị chặn trên nếu 

Dãy số có  bị chặn dưới nếu  và bị chặn trên nếu

Dãy số có với  và  không bị chặn

Dãy số có  bị chặn dưới với 

Dãy số có  bị chặn dưới nếu  và bị chặn trên nếu

Dãy số có  trong đó và là các đa thức, bị chặn nếu bậc của nhỏ 

hơn hoặc bằng bậc của 

Dãy số có  trong đó và là các đa thức, bị chặn dưới hoặc bị chặn trên 

nếu bậc của  lớn hơn bậc của 

Câu 33. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Xét tính bị chặn của dãy số , với .
Lời giải

Dãy số bị chặn dưới vì 
Dãy số không bị chặn trên



Câu 34. (SGK-KNTT 11-Tập 1) Trong các dãy số  sau, dãy số nào bị chặn dưới, bị chặn trên, bị 
chặn?

a) ;

b) ;

c) ;

d) .
Lời giải

a) Ta có  suy ra  bị chặn dưới

b) Ta có: 

Suy ra  bị chặn

c)  do đó 

Suy ra  bị chặn

d) Ta có:  nếu n là số tự nhiên lẻ

 nếu  là số tự nhiên chẵn

Câu 35. Xét tính bị chặn của các dãy số sau

a) . b) . c) .

d) . e) .
Lời giải

a)  Có . Vậy dãy số bị chặn trên bởi .

b)  có .

Vậy dãy số bị chặn dưới bởi ; chặn trên bởi .

c)  có . Vậy dãy số bị chặn dưới bởi .

d)  có , .

Vậy dãy số bị chặn dưới bởi .

e)  có , . Vậy dãy số bị chặn bởi .

Câu 36. Xét tính tăng hay giảm và bị chặn của dãy số: 
Lời giải

Ta có: 



Vậy:  là dãy số tăng.

Ta có , suy ra:

 nên  bị chặn trên. Vì  là dãy số tăng  Nên  bị 

chặn dưới. Vậy  bị chặn.

Câu 37. Cho dãy số  với 
a). Viết 5 số hạng đầu của dãy số.
b). Tìm công thức truy hồi.
c). Chứng minh dãy số tăng và bị chặn dưới.

Lời giải

a).Ta có:

b). Xét hiệu: 

 

Vậy công thức truy hồi:

c). Ta có:  Từ đó suy ra dãy số  là dãy số tăng.

Ta có:  Kết luận  là dãy số bị chặn dưới.

Câu 38. Cho dãy số  xác định bởi 

1) Chứng minh rằng dãy số  giảm và bị chặn.

2) Hãy xác định số hạng tổng quát của dãy số .
Lời giải

1) Ta có .

Giả sử  (giả thiết quy nạp)

Ta sẽ chứng minh 



Theo công thức truy hồi   vì ( )

 đúng (vì )

Vậy , suy ra  bị chặn dưới.

+) Xét hiệu  (vì )  giảm

 bị chặn trên.

Vậy dãy số  giảm và bị chặn.

2) Từ .

Đặt  và .

Từ đó suy ra .

Giả sử ,  (giả thiết quy nạp).

. Do đó 

Mà .

Vậy số hạng tổng quát của dãy số  là .

Câu 39. Chứng minh rằng dãy số , với  là một dãy số bị chặn.
Lời giải

Công thức  được viết lại: 

Dễ thấy  ta có:  Do đó từ  suy ra 

Từ đó suy ra  là một dãy số bị chặn.

Câu 40. Chứng minh dãy số , với  là một dãy số tăng và bị chặn.
Lời giải

Công thức  được viết lại: 



Xét hiệu số:

 . Vậy dãy số là dãy số tăng.

Ta có:   

 Suy ra  là một dãy số bị chặn.

Kết luận  là một dãy số tăng và bị chặn.

Câu 41. Cho dãy số  với 
a). Viết công thức truy hồi của dãy số.
b). Chứng minh dãy số bị chặn dưới.
c). Tính tổng n số hạng đầu của dãy số đã cho.

Lời giải

a).Ta có: 

Xét hiệu:  

Vậy công thức truy hồi:

b). Ta có:
Vậy dãy số bị chặn dưới, nhưng không bị chặn trên.
c). Ta có:

Câu 42. Xét tính bị chặn của dãy số: 
Lời giải



Ta có:  nên bị chặn dưới (1).

Lại có: 

Mà: 

Suy ra:  nên dãy số  bị chặn trên (2).

Từ (1) và (2)  dãy số bị chặn.

Câu 43. Cho  Chứng minh  bị chặn trên.
Lời giải

Với  ta có  (do

Do đó:

……………….

 bị chặn trên

Câu 44. Cho dãy số  định bởi  

a). Chứng minh .

b). Chứng minh dãy số  tăng và bị chặn dưới
Lời giải



a). Ta có , giả sử , khi đó 

Vậy

b). Ta có 

 dãy số  tăng  bị chặn dưới.

Câu 45. Xét tính bị chặn của các dãy số sau:

a).  b). 

c).  d). 
Lời giải

a). Rõ ràng  nên  bị chặn dưới.

Lại có: . Suy ra

nên  bị chặn trên.

Kết luận  bị chặn.

b). Rõ ràng  nên  bị chặn dưới.

Có . Do đó:

 với mọi số nguyên dương n, nên

 bị chặn trên.

Kết luận  bị chặn.

c). Rõ ràng  nên  bị chặn dưới.

Lại có: . Suy ra

 với mọi số nguyên dương n,

nên  bị chặn trên.

Kết luận  bị chặn.

d). Rõ ràng  nên  bị chặn dưới.

Lại có: . Suy ra 



]

 với mọi số nguyên dương n, nên  bị chặn trên.

Kết luận  bị chặn.
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